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SA - 21kV

Tấm cách điện

SA - 21kV

SA - 21kV

Lắp mới
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Lắp mới
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24kV insulator cover
Lắp mới

BẢNG KÊ NGUYÊN VẬT LIỆU CHO CHỐNG SÉT VAN THANH CÁI 24kV TẠI TỦ VT 24kV

STT TÊN CHI TIẾT - MÃ HIỆU - QUY CÁCH ĐƠN VỊ SỐ
LƯỢNG GHI CHÚ

1

Chống sét van 24kV: (1 bộ: 3 chống sét van 1 pha)
-Điện áp định mức: 21kV-10kA; 25mm/kV
-Phụ kiện kèm theo: (cho 01 bộ)
+01 Đồng hồ đếm sét sử dụng chung cho 3 pha
+Thanh đồng 15x2mm kết nối CSV vào tủ
+Dây đồng bọc nối đất (M120/2kV) từ chống sét van đến bộ đếm
sét, kèm phụ kiện
+Tấm che cách điện tăng cường.

Bộ 02

MẶT BẰNG - MẶT CẮT
LẮP CHỐNG SÉT VAN THANH CÁI 24kV

MẶT BẰNG

LẮP ĐẶT CHỐNG SÉT VAN THANH CÁI 24kV TẠI TỦ
VT 24kV

2 Nối đất CSV 24kV (từ bộ đếm sét liên kết đến hệ thống nối đất
của trạm mét -

Đã kê trong bản vẽ nối đất
bổ sung mã hiệu 

25177CSV.X.I1.E1.DQ.NĐ.01

3 Thanh bắt chống sét van 22kV (TBCSV-22) bộ - Đã kê trong bản vẽ xây
dựng

Ghi chú:
Thể hiện phần lắp mới trong giai đoạn này

Thuộc phần lắp đặt trong dự án

13
0

13
0

Đồng hồ đếm sét được lắp
đặt sau cánh tủ biến điện áp
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400
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SA - 21kV
Lắp mới

Thanh thép lắp SA
Lắp mới

thanh đồng 15x2mm 
Insulator cover

Lắp mới

MẶT CẠNH

100W

50W

bọc cách điện

BIẾN ĐIẾN ÁP

A3 FRAME

CÔNG TY CỔ PHẦN
TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 5

ISO 9001:2015

BCKTKT

GIÁM ĐỐC TT

CHỦ NHIỆM T.K

KIỂM TRA

THIẾT KẾ

CHỦ TRÌ T.K

25177CSV.F.I1.

HẠNG MỤC: TRẠM BIẾN ÁP 220kV NGŨ HÀNH SƠNP. TỔNG GIÁM ĐỐC ĐẶNG VIỆT LINH

A Phát hành lần đầu

TRANG BỊ CHỐNG SÉT VAN CÁC NGĂN XUẤT TUYẾN 
CẤP ĐIỆN ÁP 110KV TRỞ XUỐNG TẠI CÁC TBA 220KV, 

500KV DO CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN 2 QUẢN LÝ

TRẦN HỒNG LIỆT

TL: TỜ:

PH: A

11/2025Phan Văn Nam

NGUYỄN HỮU NGÂN

ĐẶNG VIỆT LINH

.E1.NHS.
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- Thanh đồng tiếp địa đã được bổ
sung bắt tại mương cáp trung thế

Đầu Cos dây đồng M-120mm2

Dây đồng bọc M-120mm2

Đến liên kết vào lưới tiếp địa
của trạm
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Tấm cách điện

SA - 21kV

SA - 21kV

Lắp mới

Lắp mới

Lắp mới

Lắp mới

24kV insulator cover
Lắp mới

BẢNG KÊ NGUYÊN VẬT LIỆU CHO CHỐNG SÉT VAN THANH CÁI 24kV TẠI TỦ VT 24kV

STT TÊN CHI TIẾT - MÃ HIỆU - QUY CÁCH ĐƠN VỊ SỐ
LƯỢNG GHI CHÚ

1

Chống sét van 24kV: (1 bộ: 3 chống sét van 1 pha)
-Điện áp định mức: 21kV-10kA; 25mm/kV
-Phụ kiện kèm theo: (cho 01 bộ)
+01 Đồng hồ đếm sét sử dụng chung cho 3 pha
+Thanh đồng 15x2mm kết nối CSV vào tủ
+Dây đồng bọc nối đất (M120/2kV) từ chống sét van đến bộ đếm
sét, kèm phụ kiện
+Tấm che cách điện tăng cường.

Bộ 02

MẶT BẰNG - MẶT CẮT
LẮP CHỐNG SÉT VAN THANH CÁI 24kV

MẶT BẰNG

LẮP ĐẶT CHỐNG SÉT VAN THANH CÁI 24kV TẠI TỦ
VT 24kV

2 Nối đất CSV 24kV (từ bộ đếm sét liên kết đến hệ thống nối đất
của trạm mét -

Đã kê trong bản vẽ nối đất
bổ sung mã hiệu 

25177CSV.X.I1.E1.DQ.NĐ.01

3 Thanh bắt chống sét van 22kV (TBCSV-22) bộ - Đã kê trong bản vẽ xây
dựng

Ghi chú:
Thể hiện phần lắp mới trong giai đoạn này

Thuộc phần lắp đặt trong dự án

13
0
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0

Đồng hồ đếm sét được lắp
đặt sau cánh tủ biến điện áp
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CÔNG TY CỔ PHẦN
TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 5

ISO 9001:2015

CHỦ NHIỆM T.K

KIỂM TRA

THIẾT KẾ

CHỦ TRÌ T.K

HẠNG MỤC: TRẠM BIẾN ÁP 220kV HÒA KHÁNHP. TỔNG GIÁM ĐỐC ĐẶNG VIỆT LINH

A Phát hành lần đầu

B

C

TRANG BỊ CHỐNG SÉT VAN CÁC NGĂN XUẤT TUYẾN 
CẤP ĐIỆN ÁP 110KV TRỞ XUỐNG TẠI CÁC TBA 220KV, 

500KV DO CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN 2 QUẢN LÝ

TRẦN HỒNG LIỆT

TL: TỜ:

PH: A

11/2025PHAN VĂN NAM

ĐẶNG VIỆT LINH

NGUYỄN HỮU NGÂN

NGUYỄN HỮU NGÂN

25177CSV.X.I1.E1.HK.
1/# 1/1

BCKTKT

GIÁM ĐỐC T.T

PHAN VĂN NAM
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SA - 21kV
Lắp mới

Thanh thép lắp SA
Lắp mới

thanh đồng 15x2mm 
Insulator cover

Lắp mới

MẶT CẠNH

100W

50W

bọc cách điện

BIẾN ĐIẾN ÁP

- Thanh đồng tiếp địa đã được bổ
sung bắt tại mương cáp trung thế

Đầu Cos dây đồng M-120mm2

Dây đồng bọc M-120mm2

Đến liên kết vào lưới tiếp địa
của trạm
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SA - 21kV

Tấm cách điện

SA - 21kV

SA - 21kV

Lắp mới

Lắp mới

Lắp mới

Lắp mới

24kV insulator cover
Lắp mới

BẢNG KÊ NGUYÊN VẬT LIỆU CHO CHỐNG SÉT VAN THANH CÁI 24kV TẠI TỦ VT 24kV

STT TÊN CHI TIẾT - MÃ HIỆU - QUY CÁCH ĐƠN VỊ SỐ
LƯỢNG GHI CHÚ

1

Chống sét van 24kV: (1 bộ: 3 chống sét van 1 pha)
-Điện áp định mức: 21kV-10kA; 25mm/kV
-Phụ kiện kèm theo: (cho 01 bộ)
+01 Đồng hồ đếm sét sử dụng chung cho 3 pha
+Thanh đồng 15x2mm kết nối CSV vào tủ
+Dây đồng bọc nối đất (M120/2kV) từ chống sét van đến bộ đếm
sét, kèm phụ kiện
+Tấm che cách điện tăng cường.

Bộ 02

MẶT BẰNG - MẶT CẮT
LẮP CHỐNG SÉT VAN THANH CÁI 24kV

MẶT BẰNG

LẮP ĐẶT CHỐNG SÉT VAN THANH CÁI 24kV TẠI TỦ
VT 24kV

2 Nối đất CSV 24kV (từ bộ đếm sét liên kết đến hệ thống nối đất
của trạm mét -

Đã kê trong bản vẽ nối đất
bổ sung mã hiệu 

25177CSV.X.I1.E1.DQ.NĐ.01

3 Thanh bắt chống sét van 22kV (TBCSV-22) bộ - Đã kê trong bản vẽ xây
dựng

Ghi chú:
Thể hiện phần lắp mới trong giai đoạn này

Thuộc phần lắp đặt trong dự án

13
0

13
0

Đồng hồ đếm sét được lắp
đặt sau cánh tủ biến điện áp

CSV
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400
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1700
400

SA - 21kV
Lắp mới

Thanh thép lắp SA
Lắp mới

thanh đồng 15x2mm 
Insulator cover

Lắp mới

MẶT CẠNH

100W

50W

bọc cách điện
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CÔNG TY CỔ PHẦN
TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 5

ISO 9001:2015

BCKTKT

CHỦ NHIỆM T.K

KIỂM TRA

THIẾT KẾ

CHỦ TRÌ T.K

HẠNG MỤC: TRẠM BIẾN ÁP 220kV DUNG QUẤTP. TỔNG GIÁM ĐỐC ĐẶNG VIỆT LINH

A Phát hành lần đầu

B

C

TRANG BỊ CHỐNG SÉT VAN CÁC NGĂN XUẤT TUYẾN 
CẤP ĐIỆN ÁP 110KV TRỞ XUỐNG TẠI CÁC TBA 220KV, 

500KV DO CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN 2 QUẢN LÝ

TRẦN HỒNG LIỆT

TL: TỜ:

PH: A

11/2025PHAN VĂN NAM

ĐẶNG VIỆT LINH

NGUYỄN HỮU NGÂN

1/# 1/1

NGUYỄN HỮU NGÂN

25177CSV.X.I1.E1.DQ.

GIÁM ĐỐC T.T

PHAN VĂN NAM

- Thanh đồng tiếp địa đã được bổ
sung bắt tại mương cáp trung thế

Đầu Cos dây đồng M-120mm2

Dây đồng bọc M-120mm2

Đến liên kết vào lưới tiếp địa
của trạm
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SA - 21kV

Tấm cách điện

SA - 21kV

SA - 21kV

Lắp mới

Lắp mới

Lắp mới

Lắp mới

BẢNG KÊ NGUYÊN VẬT LIỆU CHO CHỐNG SÉT VAN THANH CÁI 24kV TẠI TỦ VT 24kV

STT TÊN CHI TIẾT - MÃ HIỆU - QUY CÁCH ĐƠN VỊ SỐ
LƯỢNG GHI CHÚ

1

Chống sét van 24kV: (1 bộ: 3 chống sét van 1 pha)
-Điện áp định mức: 21kV-10kA; 25mm/kV
-Phụ kiện kèm theo: (cho 01 bộ)
+01 Đồng hồ đếm sét sử dụng chung cho 3 pha
+Thanh đồng 15x2mm kết nối CSV vào tủ
+Dây đồng bọc nối đất (M120/2kV) từ chống sét van đến bộ đếm
sét, kèm phụ kiện
+Tấm che cách điện tăng cường.

Bộ 01

MẶT BẰNG - MẶT CẮT
LẮP CHỐNG SÉT VAN THANH CÁI 24kV

MẶT BẰNG

LẮP ĐẶT CHỐNG SÉT VAN THANH CÁI 24kV TẠI TỦ
VT 24kV

2 Nối đất CSV 24kV (từ bộ đếm sét liên kết đến hệ thống nối đất
của trạm mét -

Đã kê trong bản vẽ nối đất
bổ sung mã hiệu 

25177CSV.X.I1.E1.DQ.NĐ.01

3 Thanh bắt chống sét van 22kV (TBCSV-22) bộ - Đã kê trong bản vẽ xây
dựng

Ghi chú:
Thể hiện phần lắp mới trong giai đoạn này

Thuộc phần lắp đặt trong dự án

13
0

13
0

Đồng hồ đếm sét được lắp
đặt sau cánh tủ biến điện áp

CSV

21
0
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0

MẶT CẠNH

SA - 21kV
Lắp mới

Thanh thép lắp SA
Lắp mới

Insulator cover
Lắp mới

thanh đồng 15x2mm 
bọc cách điện
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A3 FRAME

CÔNG TY CỔ PHẦN
TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 5

ISO 9001:2015

BCKTKT

GIÁM ĐỐC TT

CHỦ NHIỆM T.K

KIỂM TRA

THIẾT KẾ

CHỦ TRÌ T.K

25177CSV.X.I1.

HẠNG MỤC: TRẠM BIẾN ÁP 220kV THẠNH MỸP. TỔNG GIÁM ĐỐC ĐẶNG VIỆT LINH

A Phát hành lần đầu

TRANG BỊ CHỐNG SÉT VAN CÁC NGĂN XUẤT TUYẾN 
CẤP ĐIỆN ÁP 110KV TRỞ XUỐNG TẠI CÁC TBA 220KV, 

500KV DO CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN 2 QUẢN LÝ

TRẦN HỒNG LIỆT

TL: TỜ:

PH: A

11/2025Phan Văn Nam

NGUYỄN HỮU NGÂN

ĐẶNG VIỆT LINH

.E1.TM.
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- Thanh đồng tiếp địa đã được bổ
sung bắt tại mương cáp trung thế

Đầu Cos dây đồng M-120mm2

Dây đồng bọc M-120mm2

Đến liên kết vào lưới tiếp địa
của trạm

15
00



BẢNG KÊ NGUYÊN VẬT LIỆU CHO NỐI ĐẤT BỔ SUNG
LẮP ĐẶT CSV DẠNG TREO

STT TÊN CHI TIẾT MÃ HIỆU - QUY CÁCH ĐƠN VỊ SỐ LƯỢNG
1 NGĂN

TỔNG
NGĂN

1 Dây tiếp địa CSV Dây đồng bọc M120 mét 22

Cọc tiếp địa Cọc tiếp địa mạ đồng D20,
dài 2.4m

cọc 6

3 Đầu cose đồng mối 6

HÀN HÓA NHIỆT

DÂY ĐỒNG BỌC DÂY THÉP TRÒN DÂY ĐỒNG BỌC

CHI TIẾT HÀN HOÁ NHIỆT 

DÂY Đ
ỒNG TR

ẦN

DÂY ĐỒNG BỌC

KẾT NỐI GIỮA DÂY ĐỒNG TRẦN BỔ SUNG

THANH THÉP DẸT

DÂY ĐỒNG BỌC

HÀN HÓA NHIỆT HÀN HÓA NHIỆT

HÀN HÓA NHIỆT
HÀN HÓA NHIỆTHÀN HÓA NHIỆT

DÂY ĐỒNG TRẦN

DÂY ĐỒNG TRẦN

DÂY Đ
ỒNG TR

ẦN

DÂY ĐỒNG BỌC

DÂY ĐỒNG TRẦN

DÂY ĐỒNG TRẦN

THÉP TRÒN

2

NỐI ĐẤT BỔ SUNG
LIỆT KÊ KHỐI LƯỢNG, CHI TIẾT NỐI ĐẤT CSV

BẢNG KÊ NGUYÊN VẬT LIỆU CHO NỐI ĐẤT BỔ SUNG
LẮP ĐẶT CSV DẠNG CÓ TRỤ ĐỠ

STT TÊN CHI TIẾT MÃ HIỆU - QUY CÁCH ĐƠN VỊ SỐ LƯỢNG
1 NGĂN

1
Dây tiếp địa CSV Dây đồng bọc M120 mét 18

Cọc tiếp địa Cọc tiếp địa mạ đồng D20,
dài 2.4m

cọc 6

3

2

DÂY ĐỒNG TRẦN - DÂY THÉP TRÒN
CHI TIẾT HÀN HOÁ NHIỆT 

DÂY ĐỒNG TRẦN - DÂY ĐỒNG TRẦN

THANH THÉP DẸT
LƯỚI HIỆN HỮU

DÂY THÉP TRÒN

THÉP TRÒN
LƯỚI HIỆN HỮU

D20 D20 D20

THÉP TRÒN

VỚI THANH THÉP HIỆN HỮU VÀ CỌC VỚI DÂY THÉP TRÒN HIỆN HỮU VÀ CỌC VỚI DÂY ĐỒNG TRẦN HIỆN HỮU VÀ CỌC
KẾT NỐI GIỮA DÂY ĐỒNG TRẦN BỔ SUNG KẾT NỐI GIỮA DÂY ĐỒNG TRẦN BỔ SUNG

TỔNG SỐ
LƯỢNG

TỔNG
NGĂN

TỔNG SỐ
LƯỢNG

5 Mối hàn hóa nhiệt mối 6

Dây đồng trần M120

4 Bulong, đai ốc, vòng đệm bộ 3

5

4

Đầu cose đồng mối 9

Mối hàn hóa nhiệt mối 12

Dây đồng trần M120

Bulong, đai ốc, vòng đệm bộ 3M12x40

M12x40

Dây tiếp địa chính hỏng do thi
công móng Dây đồng trần M120 mét 20

BĐS

Dây đồng bọc M-120mm2

Đến vị trí
 tiế

p địa CSV 22kV

CHI TIẾT:
NỐI ĐẤT CHỐNG SÉT VAN 22kV TRONG TỦ HỢP BỘ

Dây đ
ồng bọc M

-120mm2

- Thanh đồng tiếp địa đã được bổ
sung bắt tại mương cáp trung thế

Đầu Cos dây đồng M-120mm2

Dây đồng bọc M-120mm2

- Thanh đồng tiếp địa đã được bổ
sung bắt tại mương cáp trung thế

CHI TIẾT HÀN HOÁ NHIỆT 
DÂY ĐỒNG TRẦN - THANH THÉP DẸT

Đến liên kết vào lưới tiếp địa
của trạm

Chống sét van

Bộ đếm sét

BẢNG KÊ NGUYÊN VẬT LIỆU CHO NỐI ĐẤT BỔ SUNG
LẮP ĐẶT CSV LẮP TRONG TỦ HỢP BỘ

STT TÊN CHI TIẾT MÃ HIỆU - QUY CÁCH ĐƠN VỊ SỐ LƯỢNG
1 NGĂN

1 Dây tiếp địa CSV Dây đồng bọc M120 mét 15

3

TỔNG
NGĂN

TỔNG SỐ
LƯỢNG

5

4

Đầu cose đồng mối 5

Mối hàn hóa nhiệt mối 1

Dây đồng trần M120

Bulong, đai ốc, vòng đệm bộ 4M12x40

6 Kẹp giữ dây tiếp địa M120 trọn bộ gồm bu lông, đai ốc, vòng đệm bộ 15
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